
STT Họ và Tên Mã số SV Lớp Lớp LTĐR

1 Phan Trường Châu Kha 16142013 16142CLA Lớp 1

2 Vũ Nguyễn Tuấn Vinh 16142662 16142CLA Lớp 1

3 Nguyễn Thị Thùy Dung 16143001 16143CLA2 Lớp 1

4 Nguyễn Tiến Dũng 16143002 16143CLA2 Lớp 1

5 Đỗ Minh Trung 16143017 16143CLA1 Lớp 1

6 Lê Ngọc Nguyên Trung 16143018 16143CLA1 Lớp 1

7 Trương Hoàng Đức 16143057 16143CLA1 Lớp 1

8 Huỳnh Văn Tâm 16143134 16143CL2A Lớp 1

9 Trương Quang Tân 16143374 16143CLA2 Lớp 1

10 Nguyễn Tiến Anh 16143378 16143CLA1 Lớp 1

11 Phan Trùng Dương 16143386 16143CLA1 Lớp 1

12 Hoàng Minh Hiếu 16143393 16143CLA1 Lớp 1

13 Nguyễn Việt Hùng 16143399 16143CLA1 Lớp 1

14 Hồ Gia Nghiêm 16143410 16143CLA2 Lớp 1

15 Nguyễn Quang Thi 16143426 16143CLA1 Lớp 1

16 Trần Minh Trực 16143436 16143CLA1 Lớp 1

17 Nguyễn Lê Việt Anh 16145002 16145CLA2 Lớp 1

18 Nguyễn Trung Đức 16145010 16145CLA1 Lớp 1

19 Nguyễn Hữu Hiền 16145012 16145CLA2 Lớp 1

20 Dương Đình Huy 16145017 16145CLA Lớp 1

21 Nguyễn Gia Huy 16145018 16145CLA Lớp 1

22 Trần Đình Khôi 16145024 16145CLA Lớp 1

23 Nguyễn Hữu Tuấn Kiệt 16145026 16145CLA2 Lớp 1

24 Trương Hoàng Long 16145030 16145CLA2 Lớp 1

25 Vương Quang Lộc 16145031 16145CLA Lớp 1

26 Ngô Hoàng Luân 16145032 16145CLA1 Lớp 1
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27 Nguyễn Văn Nhân 16145037 16145CLA Lớp 1

28 Trần Thiện Thắng 16145045 16145CLA2 Lớp 1

29 Trần Hữu Minh Tiến 16145051 16145CLA Lớp 1

30 Hồ Minh Tú 16145056 16145CLA Lớp 1

31 Nguyễn Anh Tú 16145057 16145CLA Lớp 1

32 Nguyễn Thị Cẩm Tú 16145058 16145CLA Lớp 1

33 Nguyễn Ngọc Vũ 16145061 16145CLA Lớp 1

34 Nguyễn Công Sang 16145602 16145CLA Lớp 1

35 Trần Tuấn Anh 16145645 16145CLA Lớp 1

36 Nguyễn Quốc Bảo 16146004 16146CLA2 Lớp 1

37 Nguyễn Quốc Đạt 16146012 16146CLA Lớp 1

38 Nguyễn Mạnh Sang 16146046 16146CLA Lớp 1

39 Nguyễn Xuân Dũng 16146593 16146CLA Lớp 1

40 Nguyễn Hoàng Hiệp 16146652 16146CLA Lớp 1

41 Trần Đại Trí 16149012 16149CLA Lớp 1

42 Nguyễn Đức Minh Huy 16149278 16149CLA Lớp 1

43 Vũ Thị Hoài 16149323 16149CLA Lớp 1

44 Trần Minh Tiến 16149333 16149CLA Lớp 1

45 Võ Quốc Tin 16149334 16149CLA Lớp 1


